
Đơn vị tính: đồng

S

T

T

Tên trang 

thiết bị y tế
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nhóm

Số 

lượng
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Đơn giá 

(VNĐ)
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đầu tư

Số lượng 

định mức

Tên trang 

thiết bị y tế

Phân 

nhóm

Chủng 

loại/ 

Mã SP

Số lưu 

hành 

hoặc 

giấy 

phép 

nhập 

Năm 

sản 

xuất

Nước 

sản 

xuất

Hãng 

sản xuất

Hãng/ 

nước chủ 

sở hữu

Đơn vị 

tính

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ)

Tính năng kỹ thật cơ bản

Đơn vị 

trúng 

thầu

Mã số thuế 

đơn vị 

trúng thầu

Ghi 

chú

1 Co nối máy thở Nhóm 6 5.000 Cái 15.540 77.700.000 5.000
Co nối máy 

thở
Nhóm 6

HSCB

22000057

7/PCBB-

HCM

Trung 

Quốc
Reborn

Reborn/ 

Trung 

Quốc

Cái 15.435

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế

Co nối nội khí quản 15cm, có 

thể co giãn tốt, 

- Co nối loại xoay có 2 cổng khí 

vào và luồn ống nội khí quản

- Đường kính co nối loại 22mm

2
Đầu thắt tĩnh 

mạch thực quản
Nhóm 6 20 Cái 700.000 14.000.000 20

Đầu thắt tĩnh 

mạch thực 

quản

Nhóm 6

HSCB

22000149

8/PCBB-

HCM

Ấn Độ Shaili
Shaili/ Ấn 

Độ
Cái 655.200

Đầu thắt với cấu trúc là 2 sợi 

kéo gồm: 06 vòng cao su y tế 

cao cấp, vòng cuối đánh dấu sắp 

hết vòng. Đường kính tương 

thích với ống soi từ 9.5mm - 

13mm.

3
Ống thông chữ 

T
Nhóm 6 150 Cái 17.850 2.677.500 150

Ống thông 

chữ T
Nhóm 6

HSCB

22000227

7/PCBB-

HCM

Trung 

Quốc

Ningbo 

Greetmed

Ningbo 

Greetmed/ 

Trung 

Quốc

Cái 17.535
* Chất liệu: cao su thiên nhiên

* Các số: 18; 20; 22

4

Tay dao đốt 

điện sử dụng 1 

lần

Nhóm 6 300 Cái 39.000 11.700.000 300

Tay dao đốt 

điện sử dụng 

1 lần

Nhóm 6

HSCB

22000220

8/PCBB-

HCM

Trung 

Quốc

Shenzhen 

Mecun

Shenzhen 

Mecun/ 

Trung 

Quốc

Cái 36.855

* Tay dao cắt đốt đơn cực 3 

chấu, sử dụng 1 lần. Đầu đốt 

bằng thép không rỉ, tay cẩm 

bằng nhựa. Đầu dao hình kiếm, 

dây nối dài 3m

* Đóng gói tiệt trùng

5
Ống nghiệm 

nhựa 
Nhóm 5 230.000 Ống 400 92.000.000 230.000

Ống nghiệm 

nhựa  PS 5ml 

nắp trắng 

không nhãn

Nhóm 5

HSCB

17001939/

PCBA-

HCM

Việt 

Nam

Hồng 

Thiện Mỹ

Hồng 

Thiện Mỹ/ 

Việt Nam

Ống 374

* Thể tích chứa mẫu: 5ml

* Kích thước: 12mm x 75mm, 

có nắp

* Chất liệu: nhựa dùng trong y 

tế. 

Danh mục gồm 05 mặt hàng

Phụ lục 4

 BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP VẬT TƯ Y TẾ
(Kèm theo Công văn số       /BVĐKT-KD ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông tin chung Kết quả thực hiện

Công ty 

TNHH 

Một 

thành 

viên 

Thiết bị y 

tế Đại 

Việt

4101450299

Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Số: 649/QĐ-BVĐKT ngày 08 tháng 02 năm 2023

Bao gồm nguồn 

ngân sách nhà 

nước cấp, nguồn 

Quỹ Bảo hiểm y tế, 

nguồn thu từ dịch 

vụ khám bệnh, 

chữa bệnh và các 

nguồn thu hợp 

pháp khác của 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bình Định.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:

 Số: 967/QĐ-BVĐKT ngày 28 tháng 02 năm 2023

Tên dự toán: Mua sắm Vật tư y tế cần thiết phục vụ công tác 

khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh đến hết Quý I năm 

2023

Tên gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế cần thiết

Hình thức lựa chọn nhà  thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn 

qua mạng
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